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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp 

Học phần:  Kỹ năng Giao tiếp

Lớp: 15 TC, 15TN  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

          Câu 1: (4 điểm)

Anh (chị) cho biết nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao?

a/ Ưu điểm của giao tiếp gián tiếp là các chủ thể có thể tri giác nhau một cách đầy đủ và hiểu biết nhau một cách sâu sắc hơn.
b/ Ngôn ngữ không lời không có sự khác biệt giữa nam và nữ.
c/ Trong giải quyết xung đột, ta áp dụng “phương pháp thoả hiệp” khi biết chắc chắn mình đúng.

d/ Khi có xung đột xảy ra, phương pháp đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là “phương pháp cạnh tranh”.
Câu 2: (2 điểm)

Giao tiếp với cấp dưới như thế nào?
Câu 3: (2 điểm)

Trong cuộc họp cuối năm, mọi người đóng góp ý kiến cho anh (chị) về công việc và quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp. Anh (chị) sẽ có thái độ ứng xử như thế nào trước những lời nhận xét đó?
 Câu 4: (2 điểm)

Giả sử anh (chị) là một người quản lý, một nhân viên điện thoại báo bệnh và xin nghỉ. Trong tình huống này, anh (chị) sẽ làm gì để đạt hiệu quả giao tiếp cao?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)









      Đặng Thị Nhật Minh
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp 

Học phần: Kỹ năng Giao tiếp

Lớp:  15 TC, 15 TN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) cho biết nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích?

a/ Ưu điểm của giao tiếp gián tiếp là các chủ thể có thể tri giác nhau một cách đầy đủ và hiểu biết nhau một cách sâu sắc hơn.

b/ Ngôn ngữ không lời không có sự khác biệt giữa nam và nữ.

c/ Trong giải quyết xung đột, ta áp dụng “phương pháp thoả hiệp” khi biết chắc chắn mình đúng.

d/ Khi có xung đột xảy ra, phương pháp đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là “phương pháp cạnh tranh”.
	4,0

	
	a
	· Nhận định: sai

· Tại vì: Giao tiếp gián tiếp diễn ra trong trạng thái mặt không đối mặt, thiếu thế mạnh của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ, của môi trường, nên sự gần gũi các chủ thể bị hạn chế, mối quan hệ rất lỏng lẻo, độ tin cậy, sâu đậm yếu ớt, mong manh.
	0.5

0.25

0.25

	
	b
	· Nhận định: Sai

· Tại vì: Ngôn ngữ không lời có sự khác biệt giữa nam và nữ.
	0.5

0.5

	
	c
	· Nhận định: sai

· Tại vì: nếu biết mình đúng thì sẽ áp dụng phương pháp cạnh tranh để chân lý được thực hiện.
	0.5

0.5



	
	d
	· Nhận định: sai

- Tại vì: Khi có xung đột xảy ra, phương pháp đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là “phương pháp hợp tác”
	0.5

0.5

	2
	
	Giao tiếp với cấp dưới như thế nào?
	2,0

	
	a.
	       Trong quan hệ cấp trên đối với cấp dưới thì nên quản lý từ trái tim, có như vậy thì người quản lý mới có thể thu hút được nhân tài và sử dụng được tối đa nguồn nhân lực.

Đối với cấp dưới, người quản lý cần phải biết lắng nghe và chia sẻ những tâm tư nguyện vọng cũng như những khó khăn của nhân viên. 
	0.5

0.5



	
	b.
	Trong các lĩnh vực chuyên môn nên trao quyền tự quyết cho nhân viên. Đối với quyền lợi của nhân viên, người quản lý phải biết ghi nhận công lao, thưởng phạt phải công minh, rõ ràng và công bằng.

Luôn tạo ra những hoạt động vui chơi giải trí để gắn kết mọi người lại với nhau. Trong các hoạt động đó, người quản lý nên đặt mình ngang hàng với nhân viên, nên viết tay những lời nhắn cho nhân viên, nên tạo ra những thói quen tốt trong tập thể như: tặng 1 bông hoa, hay một món quà nhỏ khi nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…
	0.5

0.5


	3
	
	Trong cuộc họp cuối năm, mọi người đóng góp ý kiến cho anh (chị) về công việc và quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp. Anh (chị) sẽ có thái độ ứng xử như thế nào trước những lời nhận xét đó?
	2,0

	
	a.
	- Thái độ: bình tĩnh, sáng suốt, biểu lộ sự chú ý lắng nghe. 

- Tuyệt đối không gây gắt, khó chịu trước những lời góp ý.
	0.5

0.5

	
	b.
	- Những ưu điểm thì sẽ cố giắng phát huy

- Những khuyết điểm đúng thì tiếp thu và hứa sẽ khắc khục (thể hiện tính cầu thị).

- Những khuyết điểm chưa đúng thì giải thích cho mọi người hiểu mình hơn.
	0.5

0.25

0.25

	4
	
	Giả sử anh (chị) là một người quản lý, một nhân viên điện thoại báo bệnh và xin nghỉ. Trong tình huống này, anh (chị) sẽ làm gì để đạt hiệu quả giao tiếp cao?
	2,0

	
	a.
	- Ân cần hỏi thăm sức khỏe, quan tâm tới việc khám chữa bệnh.
- Hãy cử người sau giờ làm việc đến thăm người bệnh (biểu lộ sự quan tâm của tập thể, đồng thời kiểm tra xem người ấy có bệnh hay không).
	0.5

0.5

	
	b.
	+ Nếu người ấy bệnh thật thì sẽ rất cảm kích trước thái độ của sếp.
+ Nếu người ấy nói dối thì sẽ rất hỗ thẹn với lương tâm của mình.
	0.5

0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp 

Học phần:  Kỹ năng Giao tiếp

Lớp: 15 TC, 15 TN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

          Câu 1: (4 điểm)

Anh (chị) cho biết nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao?
a/ Ưu điểm của giao tiếp trực tiếp là bất chấp về không gian và thời gian.
b/ Ngôn ngữ không lời luôn tồn tại trong giao tiếp một cách có ý thức.

c/ Trong giải quyết xung đột, ta áp dụng “phương pháp cạnh tranh” khi cần tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên và để tạo dựng mối quan hệ lâu dài trong nội bộ.

d/ Khi có xung đột xảy ra, phương pháp đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là “phương pháp hợp tác”.
Câu 2: (2 điểm)

Những biểu hiện của sự tôn trọng cấp trên như thế nào?
Câu 3: (2 điểm)

Giả sử, anh (chị) là giám đốc một công ty, trong cuộc họp anh (chị) bị một nhân viên phê bình, có việc phê bình đúng nhưng có việc phê bình không đúng. 
Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trước tình huống đó? 
Câu 4: (2 điểm)

Qui định của công ty là không làm việc riêng trong giờ làm việc. Nhân viên A, sử dụng máy vi tính của công ty để làm việc riêng và thủ trưởng thấy được.

Nếu anh (chị) là A, anh (chị) sẽ ứng xử như thế nào để có hiệu quả giao tiếp.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp 

Học phần: Kỹ năng Giao tiếp

Lớp:  15 TC, 15 TN   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) cho biết nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao

a/ Ưu điểm của giao tiếp trực tiếp là bất chấp về không gian và thời gian.

b/ Ngôn ngữ không lời luôn tồn tại trong giao tiếp một cách có ý thức.

c/ Trong giải quyết xung đột, ta áp dụng “phương pháp cạnh tranh” khi cần tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên và để tạo dựng mối quan hệ lâu dài trong nội bộ.

d/ Khi có xung đột xảy ra, phương pháp đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là “phương pháp hợp tác”.
	4,0

	
	a
	· Nhận định: sai

· Giao tiếp trực tiếp là giao tiếp mà các chủ thể trực tiếp phát và nhận tín hiệu với nhau (giao tiếp mặt đối mặt). Giao tiếp trực tiếp phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời gian, không gian và con người nên số lượng mối quan hệ bị hạn chế nhiều so với số lượng của mối quan hệ trong giao tiếp gián tiếp
	0.5

0.25

0. 25

	
	b
	· Nhận định: Sai

· Ngôn ngữ không lời luôn tồn tại trong giao tiếp một cách có ý thức và vô thức.
	0. 5

0. 5



	
	c
	· Nhận định: Sai

· Tại vì: khi cần tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên và để tạo dựng mối quan hệ lâu dài trong nội bộ ta áp dụng phương pháp hợp tác.
	0. 5

0. 5



	
	d
	· Nhận định: Đúng

· Tại vì: Khi có xung đột xảy ra, phương pháp đầu tiên mà ta nghĩ tới đó là “phương pháp hợp tác”
	0. 5

0. 5



	2
	
	Những biểu hiện của sự tôn trọng cấp trên như thế nào
	2,0

	
	a.
	Hãy tiếp thu sự phê bình, nhận xét của cấp trên như một lẽ đương nhiên, để có tâm trạng nhẹ nhàng và thái độ cầu thị cần thiết.

Tuyệt đối không bao giờ nói xấu cấp trên ngay cả khi cảm thấy cấp trên không thể phát hiện được và không làm bẽ mặt cấp trên vì bất cứ lý do nào.
	0.5

0.5

	
	b.
	Cần quan tâm để hiểu được phong cách sống của cấp trên, từ đó điều chỉnh bản thân, tạo sự hài hòa trong sinh hoạt với cấp trên.

Ngoài ra hãy tập nhìn sự việc từ chỗ đứng của người lãnh đạo để có sự thông cảm với cấp trên, xây dựng được một tình cảm thực sự, chân thành với lãnh đạo…
	0.5

0.5

	3
	
	Giả sử, anh (chị) là giám đốc một công ty, trong cuộc họp anh (chị) bị một nhân viên phê bình, có việc phê bình đúng nhưng có việc phê bình không đúng. 
Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trước tình huống đó? 
	2,0

	
	a.
	Thái độ cần bình tĩnh và sáng suốt 

- Bình tĩnh: Không nóng vội, để cho nhân viên nói hết những suy nghĩ của họ.

- Sáng suốt: trình bày ý kiến của mình
	0.5

0.25
0.25

	
	b.
	+Trình bày những việc làm sai của mình, và xin lỗi tự nhận khuyết điểm, hứa sẽ khắc khục (thể hiện tính cầu thị của lãnh đạo)

+Trình bày những việc góp ý chưa đúng, để nhân viên hiểu rõ mình hơn, tuyệt đối không gay gắt, khó chịu, ( nhân viên ấy cảm thấy hỗ thẹn với lòng mình
	0.5

0.5

	4
	
	Qui định của công ty là không làm việc riêng trong giờ làm việc. Nhân viên A, sử dụng máy vi tính của công ty để làm việc riêng và thủ trưởng thấy được.

Nếu anh (chị) là A, anh (chị) sẽ ứng xử như thế nào để có hiệu quả giao tiếp.
	2,0

	
	a.
	Nếu là nhân viên: 
· Xin lỗi 
· Đưa ra một lý do chính đáng nhất
	0.5

0.5

	
	b.
	- Hứa sẽ hoàn thành công việc tốt nhất

- Không tái phạm nữa
	0.5

0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)











Đặng Thị Nhật Minh
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